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CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––
––––––––––––––––––––––––


                                                Bình Phước, ngày 17 tháng 9 năm 2012
QUY CHẾ
V/v Chấm điểm và xếp hạng của Hội thi Thợ giỏi 
thu hoạch mủ năm 2012
–––––––––––––––––
(Ban hành  kèm theo Quyết định số 149 / QĐ-CSĐP ngày17 tháng 9 năm 2012)
Căn cứ công văn liên tịch số 127/CSĐP-LT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Tổng giám đốc và Công đoàn Công ty về việc tổ chức luyện tay nghề thi thợ giỏi thu hoạch mủ cao su và chuẩn bị Hội thi thu hoạcn mủ cấp Công ty năm 2012.
- Để Hội thi Thợ giỏi thu hoạch mủ cao su đạt kết quả tốt, Ban chỉ đạo Hội thi đề ra quy chế như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thi
- Thời gian: 02 ngày (từ ngày 4/10/2012 đến 05/10/2012).

- Địa điểm: lô 4; DVT: RRIV4; năm trồng 2004– Nông trường Tân Lập, vanh thân 50-60 cm, miệng cạo ngửa hiện tại ở bảng cạo BO-1, chiều cao miệng cạo cách mặt đất 110 cm).

2. Thành phần và tiêu chuẩn thí sinh tham dự hội thi
2.1 Thành phần đoàn
- Gồm 5 thí sinh chính thức và 1 thí sinh dự phòng.

- 1 phó giám đốc phụ trách nông nghiệp.

- 1 đồng chí phụ trách Công đoàn.

- 1 đồng chí phụ trách Thanh niên.

2.2 Tiêu chuẩn thí sinh dự thi 
-  Là công nhân tiêu biểu trong phong trào LTN-TTG cấp đơn vị.

- Kết quả kiểm tra kỹ thuật hàng tháng đạt loại xuất sắc, giỏi. Không vi phạm kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế đơn vị. 

- Các thí sinh đã đạt giải 1,2,3 trong các kì thi cấp công ty  trở lên thì không được tham gia hội thi.

3. Nội dung thi và thang điểm chấm thi:
* Ngày 04/10/2012:

- Sáng: Thăm dò độ sâu (150 phút): Gồm cạo thăm dò độ sâu, hoàn chỉnh đường cạo, vệ sinh cây cạo, soi mương, đóng máng, trang bị kiềng, hoàn chỉnh các khâu chuẩn bị trừ thay chén.
- Chiều: Thi lý thuyết, dụng cụ cá nhân.

3.1 Lý thuyết( 20 phút)
- Thi 60 câu hỏi trong thời gian 20 phút (theo bộ đề thi 100 câu hỏi của Ban tổ chức hội thi Tập đoàn).
- Hình thức thi: Trắc nghiệm.

- Điểm lý thuyết: 30 điểm.

3.2 Thi dụng cụ cạo mủ
Dụng cụ bao gồm:

· 01 dao cạo ngửa chuyên dụng theo qui trình 2004 (dao sẽ dùng để cạo thi theo mẫu của phòng kỹ thuật)
· 01 rập miệng cạo ngửa 4 lá mỗi lá 4cm, 2cm vạch xả, chiều rộng của rập18cm, độ dốc 320, dài 50 cm không tính cán.
· 01 móc vạch (sắt Ø = 6, cán gỗ, không lung lay).
· 02 viên đá mài dao (01 đá nhám, 01 đá bùn: lọt má dao).
· Thùng trút mủ: 02 cái (01 thùng chứa 35 lít, 01 thùng trút 15 lít).

· 01 giỏ đựng mủ tạp.

· 01 vét mủ.

· 01 lọ vaseline (có chứa vaseline).
· 01 lọ thuốc chống đông NH3 (có chứa amoniac).
· 01 giẻ lau chén (chiều rộng tối thiểu 1 cạnh là 50 cm, không sử dụng loại vải có chứa sợi PP, khan phải được may mép).
· 01 rây lược mủ (rây thùng), đường kính lỗ rây = 3-5 mm, rây phải lọt miệng thùng và phải có móc treo ở miệng thùng.
· 01 dụng cụ nạo da me đầu tròn.
· Dụng cụ đánh dấu hao dăm 2-3 răng (1,5cm/tháng)
Dụng cụ dự thi phải chắc, đẹp, đúng kỹ thuật. Nếu thiếu hoặc không đúng qui cách trừ 1 điểm/dụng cụ.
Tất cả dụng cụ dự thi phải là dụng cụ đang được sử dụng trong sản xuất, đúng qui cách vườn cây cạo xuôi.
- Tổng điểm dụng cụ cá nhân là 10 điểm.
· Bóc mủ chén, úp chén gốc cây ( 30 phút).
* Ngày 05/10/2012:
- Sáng: Thay chén, quét dăm (30 phút). Tuyệt đối không được bóc mủ dây hoặc cạo trên cây thi. (Cho phép mỗi thí sính 1 người phụ lau chén và bắt buộc phải ngồi ngay tại cọc úp thùng).
3.3 Thi tốc độ cạo mủ (20 phút)
- Thi cạo ngửa 1/2S↓ cho 100 cây trong thời gian 20 phút. Nếu cạo chưa xong 01 cây trừ 0,5 điểm, cạo sót 01 cây trừ 02 điểm, hết giờ còn tiếp tục cạo trừ 03 điểm (so với thời gian qui định cạo thi). Nếu các cây được bốc thăm chấm điểm kỹ thuật rơi vào trường hợp trên thì ưu tiên kiểm tra những cây kế tiếp có số thứ tự lớn hơn. Nếu không có cây kiểm tra thì kiểm tra những cây có số thứ tự nhỏ.
- Điểm tối đa của thi tốc độ là 10 điểm.

- Cây cạo không ngữa chén, trang bị vật tư thiếu (kiềng, chén, máng) mà không trúng cây bốc thăm thì giám biên sẽ bắt lỗi và báo ban giám khảo ghi điểm lỗi nặng nhất ở cấp độ vi phạm điểm kỹ thuật cạo.

       3.4 Thi thực hành cạo mủ
Hình thức kiểm tra: Mỗi phần cây thi kiểm tra ngẫu nhiên 03 cây (theo bốc thăm), mỗi cây kiểm tra 03 điểm: 2 điểm cách góc tiền và hậu 3 cm và 1 điểm giữa miệng cạo, các điểm lỗi kỹ thuật được áp dụng theo Quy chế tổ chức mạng lưới kiểm tra kỹ thuật ngày 28 tháng 9 năm 2004 của Tổng công ty cao su Việt Nam.

Tổng điểm kỹ thuật là 50 điểm.

Kiểm tra các tiêu chuẩn kỹ thuật như sau: 
- Trang bị cây cạo: 

+ Kiềng cột cách miệng dẫn mủ 35 cm (± 1cm).

+ Chén phải ôm sát thân cây, độ nghiêng chén ± 2 cm so với phương ngang.
+ Máng đóng cách miệng dẫn mủ 10 cm (± 1cm), độ nghiêng máng 300 (so với trục nằm ngang). Rong mương đầu voi đuôi chuột.
         - Tận thu: Trừ điểm lỗi tận thu khi dòng mủ chảy ra ngoài chén hoặc chảy lan xuống thân cây.
- Miệng cạo: Phải thẳng, có lòng máng, vuông tiền vuông hậu , không lượn sóng.
- Vệ sinh miệng cạo, không để mủ chảy leo ra ngoài mặt cạo, dăm dính miệng cạo, dăm nằm trên đường dẫn mủ, dăm rơi vào chén hứng mủ và không còn dính mủ máng, mủ miệng cũ.
- Dăm cạo phải để cách cây trong bán kính 1,5m; chiều dài dăm cộng lại tối thiểu >=10cm; dày dăm là dăm bắt phải chiều dài lớn hơn 5cm và có độ dày >1,5mm. Nếu không thấy dăm thì trừ 3 điểm/cây.
- Các điểm lỗi kỹ thuật:
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1. Độ sâu:

Sát 1 <1mm

Phạm  nhẹ 2 dài ≤ 5mm, rộng ≤ 3mm

nặng 4 dài > 5mm, rộng > 3mm

Cạn nhẹ 3 >1,3 -1,8mm

nặng 5 > 1,8mm

2. Dăm cạo

Dày dăm nhẹ 2 1,6- 2,0mm/lần cạo

nặng 5 >2,0mm/lần cạo

Mỏng dăm 3 <1mm/lần cạo

Mất dăm 3

3. Miệng cạo Gợn sóng 1

Lệch miệng 2

Không vuông 1

4. Vệ sinh kém 3

5. Cây bỏ cạo 01 cây 2

6. Tận thu kém 2

7. Trang bị kém 2


  Chú ý: Nếu nhiều lỗi trên cùng 1 vi phạm thì sẽ bắt lỗi vi phạm nặng hơn.

4. Giám biên:

    - Giám biên có nhiệm vụ ghi lại thời gian thi thực hành của từng thí sinh mà mình được phân công. Nhắc nhở thí sinh, người ngoài, nhà báo …vi phạm qui chế trường thi trên địa bàn mình phụ trách.

    - Chấp hành mọi sự điều động của Ban tổ chức và Ban giám khảo. Kiểm tra cây cạo sót, cây bỏ cạo, cây thiếu vật tư, cây không ngữa chén và báo kết quả kiểm tra cho Ban giám khảo trường thi.

5. Xếp hạng
5.1 Cá nhân
Điểm tính cho cá nhân (tối đa 100 điểm) là tổng điểm của các nội dụng thi  sau khi đã trừ điểm lỗi. Nếu các thí sinh cùng điểm thì ưu tiên theo các thứ tự: kỹ thuật, lý thuyết, dụng cụ, tốc độ … để xếp hạng chung giải.
5.2 Đồng đội

Điểm đồng đội là tổng điểm của các thí sinh trong đoàn đạt được, nếu đồng hạng đồng đội cũng xếp theo thứ tự ưu tiên như phần đồng hạng khi xét thứ tự hạng cho cá nhân.
6. Giải thưởng:
6.1 Cá nhân: gồm 01 nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.

6.2 Đồng đội: gồm 01 nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba.
	Nơi nhận
- Ban Giám đốc công ty, Đảng ủy, Công  đoàn;ban tổ chức hội thi;ban chỉ đạo hội thi; 

- Giám đốc các nông trường;  

- Lưu : VT, KTNN.
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